
ỦY BAN BẦU CỬ
 XÃ HÀM THUẬN BẮC

Số:          /NQ-UBBC

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Hàm Thuận Bắc, ngày 13 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu

 Hội đồng nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ HÀM THUẬN BẮC

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 
85/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 83/2025/QH15 
ngày 24 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội 
về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc Hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2026 - 2031;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 24/12/2025 của Ủy ban bầu cử xã 
Hàm Thuận Bắc, về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và 
số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2026 – 2031 được 
bầu ở mỗi đơn vị bầu cử;

Căn cứ biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 10 tháng 02 năm 2026 
của Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Thuận Bắc về việt 
lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm 
Thuận Bắc khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng 

nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 10 đơn vị bầu cử như sau:
1. Tổng số ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, 

nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 42 người.
2. Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2026 – 

2031 được bầu 26 người.
3. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2026-2031 (kèm theo danh sách ).
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
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1 Phan Văn Anh 12/4/1993 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm 
Thuận Bắc, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Phú Sơn, 
Xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12 Đại học, Cử 

nhân Luật Sơ cấp Trưởng thôn
Thôn Phú 

Sơn, xã Hàm 
Thuận Bắc 

6/25/2012

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

2 Huỳnh Ngọc Bình 4/15/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm 
Thuận, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Dân Trí, xã 
Hàm Thuận Bắc 12/12

Đại học Cử 
nhân Luật 

Kinh tế

Trung 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn  B

Cán bộ, Phó 
Trưởng Ban 

Kinh tế- Ngân 
sách HĐND xã 

HĐND & 
UBND xã 

Hàm Thuận 
Bắc 

4/19/2012

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

3 Huỳnh Thị Bông 14/10/1978 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm 
Thuận, 

tỉnh Lâm 
Đồng

Thôn Dân Hòa, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12

Đại học,
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Sơ cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn  B

Phó Giám đốc 
Trạm y tế

Trạm y tế  xã 
Hàm Thuận 

Bắc
30/07/2001

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

4 Huỳnh Thị Liễu Châu 1/4/1988 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Phú Điền, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12 Đại học, Cử 

nhân Luật
Trung 

cấp

Người hoạt động 
không chuyên 
trách Ban Xây 

dựng Đảng

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
11/27/2014 Không

5 Lê Ngọc Châu 20/8/1980 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm 
Thuận Bắc, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Phú lập, xã 
Hàm Thuận Bắc 12/12

Đại học, Kỹ 
sư  Kỹ thuật 
công nghiệp

Sơ cấp 
Chứng 
chỉ Anh 
văn  B

Chủ cửa hàng 
vật tư nông 
nghiệp Bảy 

Phụng 2

Thôn Phú 
lập, xã Hàm 
Thuận Bắc

01/9//2009 Không

6 Đặng Thành Chính 5/4/1980 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Gò Công 
Đông, Tỉnh 
Đồng Tháp 

Thôn Phú Thái, 
xã Hàm Thuận 

Bắc 

12/12 
(Bổ 
túc)

Đại học, Cử 
nhân Luật

Trung 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn  B

Phó Chủ tịch 
UBMTTQVN, 
Chủ tịch Cựu 
chiến Bình xã

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
12/26/2002

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

Họ và tên Nghề nghiệp, 
chức vụ

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Dân 
tộc

Ghi 
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tịch

Đại biểu Quốc 
hội, HĐND

Tôn 
giáo Quê quán

Trình độ

Nơi ở hiện nay Nơi công 
tác

S
TT

NHIỆM KỲ 2026- 2031

Ngày, tháng 
năm sinh

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 02NQ/UBBC  ngày 13/02/2026 của Uỷ ban Bầu cử xã Hàm Thuận Bắc)

UỶ BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HÀM THUẬN BẮC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 
 NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HÀM THUẬN BẮC,



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

Họ và tên Nghề nghiệp, 
chức vụ

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Dân 
tộc

Ghi 
chú

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Đại biểu Quốc 
hội, HĐND

Tôn 
giáo Quê quán

Trình độ

Nơi ở hiện nay Nơi công 
tác

S
TT

Ngày, tháng 
năm sinh

7 Lê Đức Duẩn 1/9/1986 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Kỳ Lạc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Thôn Dân Trí, xã 
Hàm Thuận Bắc 12/12 Đại học, Cử 

nhân Luật
Trung 

cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn  B

Cán bộ, Phó 
Chủ tịch 

UBMTTQVN, 
Chủ tịch Hội 
Nông dân xã

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
11/4/2005 Không

8 Lê Văn Dũng 2/23/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Văn Hiến, 

tỉnh Nghệ an

Thôn Dân Hoà, 
Xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12

Đại học, Kỹ 
sư quản lý 

đất đai

Trung 
cấp

Công chức, 
UBMTTQVN 

xã

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
25/9/2007 Không

9 Trần Thị Hằng 17/8/1981 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm 
Thuận, tỉnh 
LÂm đồng

Thôn Phú Hoà, xã 
Hàm Thuận Bắc 12/12 Đại học Sư 

phạm
Trung 

cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn  B

Giáo viên, Phó 
Hiệu Trưởng 

phụ trách 
Trường THCS 

Hàm Phú

Trường 
THCS Hàm 

Phú
02/9/2010 Không

10 Phạm Hữu Hiếu`   06/04/1989 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Phú 
Trinh, tỉnh 
Lâm Đồng 

 Thôn Phú Thái, 
Xã Hàm Thuận 

Bắc, 
12/12

Cao đẳng 
Công nghệ Ô 

tô
Sơ cấp 

Nhân viên Hội 
Cựu Chiến  

Binh

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
1/4/2021 Không

11 Trần Thị Trúc  Hoa 11/7/1985 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Hội Nhơn, 
xã Hàm Liêm 12/12 Đại học, Cử 

nhân Luật
Trung 

cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn  B

Chủ nhiệm Uỷ 
ban Kiểm tra 

Đảng uỷ, 
Trưởng Ban 

Kinh tế - Ngân 
sách HĐND xã

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
07/10/2010

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

12 Trần Thị Tuyết Hồng 1/2/1983 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Sơn tịnh, 
tỉnh Quảng 

Ngãi 

Thôn Phú Thái, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12 Thạc sĩ , Cử 

nhân Luật
Thạc 

sĩ 
Cao 
cấp 

Chứng 
chỉ Anh 
văn  B

Cán bộ, Ủy viên 
Ban Thường vụ, 

Phó Chủ tịch 
HĐND xã 

HĐND & 
UBND xã 

Hàm Thuận 
Bắc 

4/18/2008

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

13 La Anh Khoa 5/17/1979 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn An Phú, xã 
Hàm Liêm

12/12 
(Bổ 
túc)

Đại học, Cử 
nhân Kinh tế 

Luật

Trung 
cấp

Cán bộ, Trưởng 
Ban Xây dựng 

Đảng 

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
10/30/2002

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

14 Nguyễn Thành  Lam 16/4/1992 Nam Việt 
Nam Chăm Bàni

Xã Hàm 
Thuận Bắc, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Lâm Giang, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12 Đại học, Cử 

nhân Luật
Trung 

cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn  B1

Cán bộ, Phó 
Chủ tịch 

UBMTTQVN, 
Bí thư xã đoàn

UBMTTQV
N xã 04/01/1018

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

Họ và tên Nghề nghiệp, 
chức vụ

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Dân 
tộc

Ghi 
chú

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Đại biểu Quốc 
hội, HĐND

Tôn 
giáo Quê quán

Trình độ

Nơi ở hiện nay Nơi công 
tác

S
TT

Ngày, tháng 
năm sinh

15 Trần Thị Mỹ Lệ 10/14/1977 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm Đồng 12/12

Đại học, Kỹ 
sư quản lý 

đất đai

Cao 
cấp 

Chứng 
chỉ Anh 
văn   C

Cán bộ, Phó Bí 
thư Đảng ủy, 

Chủ tịch UBND 
xã 

UBND xã 
Hàm Thuận 

Bắc
11/25/2001

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

16 Dương Nhật  Linh 7/6/1996 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hồng 
Quang tỉnh 
Hưng Yên 

Thôn Dân Hòa, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12 Đại học Cử 

nhân Luật

Tiếng 
Trung 

(HSK3)

Công chức  Văn 
phòng Đảng ủy 

xã 

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
8/27/2024 Không

17 Võ Thanh Long 1/20/1981 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Bình Hiệp 

Tỉnh Gia Lai

Thôn Phú Điền, 
Xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12

Đại học, Cử 
nhân Kinh tế 
nông nghiệp

Cao 
cấp 

Chứng 
chỉ Anh 
văn B

Cán bộ, Phó 
Trưởng Ban 
Văn hoá- Xã 

Hội HĐND xã 

HĐND & 
UBND xã 

Hàm Thuận 
Bắc 

11/30/2009

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

18 Thông Minh  Luận 12/20/1990 Nam Việt 
Nam Chăm Bà la 

môn 

Xã Hàm 
Thuận Bắc , 

tỉnh Lâm 
Đồng 

Thôn Lâm Thuận, 
xã Hàm Thuận 

Bắc 
12/12 Đại học Cử 

nhân Luật
Trung 

cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn A2

Người hoạt động 
không chuyên 

trách Văn 
HĐND & 
UBND xã

UBND xã 
Hàm Thuận 

Bắc
  27/11/2018 Không

19 Thông Minh Luyến 1/2/1977 Nam Việt 
Nam Chăm Bà la 

môn 

Xã Hàm 
Thuận Bắc , 

tỉnh Lâm 
Đồng 

Thôn Lâm Thuận, 
xã Hàm Thuận 

Bắc 
11/12 Sơ cấp Bí thư Chi bộ 

thôn 

Thôn Lâm 
Thuận, xã 

Hàm Thuận 
Bắc 

11/11/2004 Không

20 Lê Minh Mẫn 11/29/1967 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Phù Mỹ, 

tỉnh Gia Lai

Thôn Dân Hòa, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12 Trung 

cấp Trưởng thôn
Thôn Dân 

Hoà, xã Hàm 
Thuận Bắc 

7/7/1993 Không

21 Thái Nhật Minh 7/1/1978 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Đông 
Hà, tỉnh 

Quảng Trị

Thôn Dân Trí, xã 
Hàm Thuận Bắc

12/12 
(Chưa 

có 
bằng)

Sơ cấp Bí thư Chi bộ 
thôn

Thôn Dân 
Trí, xã Hàm 
Thuận Bắc 

12/21/2006

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

22 Trương Thị  Mười 8/10/1981 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Hàm 
Thắng, tỉnh 
Lâm Đồng 

Thôn Lâm Giáo, 
xã Hàm Thuận 12/12

Đại học, Cử 
nhân Hành 

chính

Cao 
cấp 

Chứng 
chỉ Anh 
văn B

Cán bộ, Phó 
Chủ tịch 

UBMTTQVN, 
Chủ tịch Hội 
Liên hiệp Phụ 

nữ xã

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
2/12/2007 Không
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23 Nguyễn Bá Niên 04/02/1982 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Hàm 
Thắng, tỉnh 
Lâm Đồng 

Khu phố Kim 
Bình, Phường 
Hàm Thắng 

12/12 Đại học, Kỹ 
sư xây dựng 

Trung 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn B

Công chức 
Phòng 
Kinh tế 

UBND xã 
Hàm Thuận 

Bắc
4/9/2011 Không

24 Phạm Thị Như Ngọc 5/20/1993 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm 
Thuận, tỉnh 
Lâm Đồng 

Thôn Phú Điền, 
Xã Hàm Thuận 

Bắc 
12/12

Đại học, 
Quản lý Văn

hoá 
Sơ cấp TOEIC 

720

Công chức 
Phòng Văn hoá -

Xã hội

UBND xã 
Hàm Thuận 

Bắc
11/18/2022 Không

25 Nguyễn Văn Phẩm 11/21/1962 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn Phú Hoà, xã 
Hàm 

Thuận Bắc 
12/12 Sơ cấp 

Bí thư Chi bộ 
kiêm Trưởng 
Ban Công tác 
Mặt trận thôn

Thôn Phú 
Hoà, xã 

Hàm Thuận 
Bắc 

2/3/1987 Không

26 Lương Thanh Phòng 8/10/1989 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Hàm 
Thắng, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Phú Lập, xã 
Hàm Thuận Bắc 10/12 Trưởng thôn 

Thôn Phú 
Lập, xã Hàm 
Thuận Bắc 

12/27/2015 Không

27 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/4/1996 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm 
Thuận , tỉnh 
Lâm Đồng 

Thôn 4, Xã Hàm 
Thuận 12/12

Đại học, Cử 
nhân phát 
triển nông 

nghiệp 

Sơ cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn trình 

độ B1

Công chức 
Phòng 
Kinh tế 

UBND xã 
Hàm Thuận 

Bắc
22/9/2022 Không

28 Nguyễn Thành Tân 8/1/1976 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Lâm Giáo, 
xã Hàm Thuận 12/12

Đại học, Cử 
nhân Hành 

chính

Cao 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn trình 

độ B

Cán bộ, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐND xã

 Đảng uỷ  
Xã Hàm 

Thuận Bắc
15/6/1995

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

29 La Hoài Tân 01/01/1970 Nam Việt 
Nam Chăm Bà ni

Xã Hàm 
Thuận, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Lâm Giang, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
9/12 Sơ cấp

Trưởng Ban 
Công tác Mặt 

trận thôn

Thôn Lâm 
Giang, xã 

Hàm Thuận 
Bắc

02/9/2006 Không

30 Nguyễn Văn Toàn 6/21/1983 Nam Việt 
Nam Kinh Không Xã Cát Tiến, 

tỉnh Gia Lai
Thôn Phú Minh, 
xã Hàm Thuận 12/12

Đại học, Bảo 
quản chế biến 

nông sản 
thực phẩm 

Trung 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn trình 

độ B

Công chức, 
UBMTTQVN 

xã 

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
12/5/2014 Không

31 Thông Minh Toàn 4/20/1965 Nam Việt 
Nam Chăm Bà la 

môn 

Xã Hàm 
Thuận Bắc , 

tỉnh Lâm 
Đồng 

Thôn Lâm Thuận, 
xã Hàm Thuận 

Bắc 
7/12

Làm nông, Phó 
Chủ tịch Hội 

đồng chức sắc 
Bà la môn tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Lâm 
Thuận 

xã Hàm 
Thuận Bắc 

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

Họ và tên Nghề nghiệp, 
chức vụ

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Dân 
tộc

Ghi 
chú

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Đại biểu Quốc 
hội, HĐND

Tôn 
giáo Quê quán

Trình độ

Nơi ở hiện nay Nơi công 
tác

S
TT

Ngày, tháng 
năm sinh

32 Đặng Quốc Tuấn 4/3/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Hội Nhơn, 
Hàm  Liêm 12/12 Đại học, 

Quân sự

Chứng 
chỉ Anh 
văn A

Ban Chỉ huy 
Quân sự xã

UBND xã 
Hàm Thuận 

Bắc
1/27/2003 Không

33 Bùi Ngọc Tuấn 11/12/1978 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm Liêm, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Phú Hoà, xã 
Hàm 

Thuận Bắc 
12/12

Đại học, Cử 
nhân Hành 

chính 

Trung 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn trình 

độ B2

Cán bộ, Ủy viên 
Thường vụ, Chủ 

tịch 
UBMTTQVN 

xã

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
16/11/2000 Không

34 Thông Thị Kim  Thành 12/3/1981 Nữ Việt 
Nam Chăm Bà ni

Xã Hàm 
Thuận Bắc, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Lâm Giang, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12

Đại học, Cử 
nhân Nhân 

học

Trung 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn trình 

độ B

Công chức Văn 
phòng HĐND & 

UBND xã

UBND xã 
Hàm Thuận 

Bắc
24/10/2008

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

35 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/03/1978 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Bình 
Thuận, tỉnh 
Lâm Đồng 

Khu phố Xuân 
Hoà, Phường 
Bình Thuận

12/12
Đại học, Cử 
nhân Xã hội 

học

Cao 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn trình 

độ B

Cán bộ, Phó Bí 
thư Thường trực 

Đảng uỷ

Đảng uỷ xã 
Hàm Thuận 

Bắc
2/8/2006 Không

36 Phạm Quốc Thắng 6/10/1988 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Hàm 
Thuận Bắc, 
tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Dân Hòa, 
Xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12 Đại học, Cử 

nhân Luật
Trung 

cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn trình 

độ B2

Người hoạt động 
không chuyên 

trách 
UBMTTQVN 

xã 

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
5/19/2014 Không

37 Nguyễn Thị 
Lương Thi 10/23/1984 Nữ Việt 

Nam Kinh Không 
Phường Hàm 
Thắng, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Phú Lập, xã 
Hàm Thuận Bắc  12/12 Đại học, Cử 

nhân Luật
Trung 

cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn trình 

độ B

Công chức, Phó 
Chánh Văn 

phòng Đảng ủy

Đảng ủy xã 
Hàm Thuận 

Bắc
11/30/2009

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

38 Nguyễn Thị Kiều Trang 2/20/1993 Nữ Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Phú 
Thủy, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Phú Điền, 
Xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12

Đại học, Cử 
nhân Quản lý 

giáo dục 

Trung 
cấp

Người hoạt động 
không chuyên 

trách Phòng Văn 
hoá - Xã hội

UBND xã 
Hàm Thuận 

Bắc
28/9/2021 Không

39 Hà Thị Minh Trí 7/15/1984 Nữ Việt 
Nam Kinh Không Xã Hòa Thịnh, 

tỉnh Đắk lắk

Thôn Phú Thái, 
xã Hàm Thuận 

Bắc 
12/12 Sơ cấp Trưởng Thôn

Thôn Phú 
Thái, xã 

Hàm Thuận 
Bắc 

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026



Giáo 
dục 
phổ 

thông

Chuyên 
môn, nghiệp 

vụ

Học 
hàm, 
học vị

Lý 
luận 

chính 
trị

Ngoại 
ngữ

Họ và tên Nghề nghiệp, 
chức vụ

Ngày vào 
Đảng (nếu 

có)

Dân 
tộc

Ghi 
chú

Giới 
tính

Quốc 
tịch

Đại biểu Quốc 
hội, HĐND

Tôn 
giáo Quê quán

Trình độ

Nơi ở hiện nay Nơi công 
tác

S
TT

Ngày, tháng 
năm sinh

40 Chu Hồng Trường 03/9/1984 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Xã Quảng 
Châu, tỉnh 
Nghệ An

Khu phố 1, 
Phường Hàm 

Thắng
12/12

 Đại học, 
Quản lý hành  
chính về trật 

tự xã hội

Trung 
cấp

Chứng 
chỉ Anh 
văn B

Trưởng Công an 
xã

Công an xã 
Hàm Thuận 

Bắc
2/21/2003 Không

41 Nguyễn Quốc Việt 5/1/1975 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Mũi 
Né, tỉnh Lâm 

Đồng

Thôn Dân Lễ, 
Xã Hàm Thuận 

Bắc, 
9/12 Sơ cấp Bí thư Chi Bộ 

thôn

Thôn Dân 
Lễ, xã Hàm 
Thuận Bắc 

8/29/2002

Đại biểu 
HĐND xã, 

nhiệm kỳ 2021-
2026

42 Nguyễn Thanh Vương 3/30/1988 Nam Việt 
Nam Kinh Không 

Phường Hàm 
Thắng, tỉnh 
Lâm Đồng

Thôn Phú Điền, 
xã Hàm Thuận 

Bắc
12/12 Đại học, Cử 

nhân Luật Sơ cấp Bí thư chi bộ 
thôn

Thôn Phú 
Điền, xã 

Hàm Thuận 
Bắc 

4/27/2015 Không
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